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KỊCH BẢN PHIÊN TOÀ SƠ THẨM HNGĐ 

Thực hiện: Sinh viên khoá 14 

-- 

TT Nội dung Người thực hiện 

 PHẦN CHUẨN BỊ  

1 

- Yêu cầu những người tham gia phiên toà ổn định chỗ ngồi, giữ trật tự; 
- Kiểm tra sự có mặt của những người tham gia phiên toà: 
+ Để làm thủ tục phiên tòa, khi tôi gọi tên những người được triệu tập, đề nghị người được gọi nói “CÓ” 
và mang theo giấy báo, giấy triệu tập, giấy tờ tùy thân lên bàn Thư ký để kiểm tra. 
+ Ngồi gọi tên từng người: 
+ Nguyên đơn: 
+ Bị đơn 
(Khi được gọi tên, mỗi người cầm căn cước lên bàn và đưa cho thư ký) 

PHONESAVANH 

2 

- Phổ biến nội quy phiên toà: 
+ Khi vào phòng xử án, mọi người đều phải chấp hành việc kiểm tra an ninh của lực lượng có trách nhiệm 
bảo vệ phiên tòa. 
+ Nghiêm cấm mang vào phòng xử án vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ 
vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu và tài liệu, đồ vật khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên 
tòa, trừ vật chứng của vụ án phục vụ cho công tác xét xử hoặc vũ khí, công cụ hỗ trợ được người có thẩm 
quyền mang theo để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa. 
+ Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ 
có liên quan khác cho Thư ký phiên tòa tại bàn thư ký chậm nhất là 15 phút trước giờ khai mạc phiên tòa 
và ngồi đúng vị trí trong phòng xử án theo hướng dẫn của Thư ký phiên tòa; trường hợp đến muộn thì phải 
xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho Thư ký phiên tòa thông qua lực lượng 
làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa. 
+ Nhà báo tham dự phiên tòa để đưa tin về diễn biến phiên tòa phải chấp hành sự điều khiển của chủ tọa 
phiên tòa về khu vực tác nghiệp. Nhà báo ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của Hội đồng xét xử phải được sự 

Dương Thị Thuý 
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đồng ý của chủ tọa phiên tòa. Việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của đương sự, người tham gia tố tụng khác 
phải được sự đồng ý của họ. 
+ Mọi người tham dự phiên tòa phải có trang phục nghiêm chỉnh; có thái độ tôn trọng Hội đồng xét xử, 
giữ trật tự và tuân theo sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa. 
+ Không đội mũ, nón, đeo kính màu trong phòng xử án, trừ trường hợp có lý do chính đáng và được sự 
đồng ý của chủ tọa phiên tòa; không sử dụng điện thoại di động, không hút thuốc, không ăn uống trong 
phòng xử án hoặc có hành vi khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa. 
+ Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của Tòa án phải có mặt tại phiên tòa trong suốt thời gian xét xử 
vụ án, trừ trường hợp được chủ tọa phiên tòa đồng ý cho rời khỏi phòng xử án khi có lý do chính đáng. 
Người dưới mười sáu tuổi không được vào phòng xử án, trừ trường hợp được Tòa án triệu tập tham gia 
phiên tòa. 
+ Mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án và khi tuyên án, trừ 
trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. 
 + Chỉ những người được Hội đồng xét xử đồng ý mới được hỏi, trả lời hoặc phát biểu. Người hỏi, trả lời 
hoặc phát biểu phải đứng dậy, trừ trường hợp vì lý do sức khỏe được chủ tọa phiên tòa đồng ý cho ngồi 
để hỏi, trả lời, phát biểu. 
(Hỏi mọi người tham gia phiên toà đã nghe rõ nội quy phòng xử án chưa?) 

3 
- Yêu cầu tất mọi mọi đứng dậy 
- Mời Hội đồng xét xử vào phòng xử án 

PHONESAVANH 

 THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TOÀ  

1 

Khai mạc phiên toà: 
Nhân danh nước CXHCN Việt Nam, hôm nay, ngày 06 tháng 06 năm 2025,,  Toà án nhân dân khu vực 1, 
thành phố Hà Nội tiến hành xét xử công khai vụ án dân sự sơ thẩm về “tranh chấp ly hôn, nuôi con, chia 
tài sản chung” giữa: 
+ Nguyên đơn là bà Thái Yến Nhi 
+ Bị đơn là ông Mai Dương Nam Phong 
+ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Trường An 
Thay mặt HĐXX, tôi tuyên bố khai mạc phiên tòa. 

 

Trần Sơn Hải 
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Mời tất cả mọi người ngồi xuống, Nguyên đơn, Bị đơn, Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đứng 

tại chỗ sau đây, tôi công bố Quyết định đưa vụ án ra xét xử: 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI 
TOÀ ÁN KHU VỰC 1 

---------------- 
Số 01/2025/QĐST-DS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------- 
Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 
ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI, KHU VỰC 1 
Căn cứ vào các Điều 48, 203 và 220 của Bộ luật tố tụng dân sự; 
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 21/2024//TLST-HNGĐ ngày 01 tháng 03 

năm 2024 về việc tranh chấp ly hôn, nuôi con, chia tài sản, 
QUYẾT ĐỊNH 

1. Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về việc tranh chấp ly hôn, nuôi con, chia tài sản giữa: 
- Nguyên đơn: bà Thái Yến Nhi 
Địa chỉ: …………………………………. 
- Bị đơn: ông Mai Dương Nam Phong 
Địa chỉ: ………………………………….. 
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ông Nguyễn Trường An 
……………………………………………………………………. 
2. Những người tiến hành tố tụng: 
- Chủ toạ phiên toà: Thẩm phán Trần Sơn Hải 
- Hội thẩm nhân dân: ông Đàm Đức Hoan 
- Hội thẩm nhân dân: ông Bùi Huy Hải 
- Thư ký phiên toà: bà Dương Thị Thuý 
- Kiẻm sát viên: ông Phạm Văn Lương 
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3. Thời gian và địa điểm diễn ra phiên toà: 
- Thời gian: vào lúc 10 giờ 00’ ngày 06 tháng 06 năm 2025 
- Địa điểm: Phòng xử án số 12  Trụ sở Toà án khu vực 1, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội. 

Thẩm phán 
 

(Đã ký) 
 

-- 
- Các đương sự đã nghe rõ nội dung quyết định chưa? Mời các đương sự ngồi xuống 
- Mời thư ký phiên tòa báo cáo với HĐXX về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên tòa 
theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án và lý do vắng mặt (nếu có). 

2 

Báo cáo HĐXX, tại phiên tòa hôm nay, 
 - Nguyên đơn là Thái Yến Nhi. Có mặt. 
 - Bị đơn là ông Mai Dương Nam Phong. Có mặt  
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Trường An. Có mặt 
Báo cáo: hết 

PHONESAVANH 

3 

Sau đây, tôi thay mặt Hội đồng xét xử, kiểm tra căn cước của những người được Tòa triệu tập. Khi tôi 
kiểm tra đến đâu, đề nghị người đó đứng lên khai rõ họ tên, chức vụ, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú. 
+ Mời nguyên đơn bà Thái Yến Nhi: bà cho Hội đồng xét xử biết, bà tên là gì? ngày tháng năm sinh? nơi 
thường trú hiện nay? 
+ Mời bị đơn ông Mai Dương Nam Phong: ông cho Hội đồng xét xử biết, bà tên là gì? ngày tháng năm 
sinh? Nơi thường trú hiện nay? 
+ Mời người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ông cho Hội đồng xét xử biết, bà tên là gì? ngày tháng năm 
sinh? Nơi thường trú hiện nay? 
Mời ông/bà ngồi. 

Trần Sơn Hải 
Thái Yến Nhi 
 Nam Phong 
Trường An 

4 
Sau đây tôi phổ biến quyền và nghĩa vụ của Nguyên đơn, Bị đơn tham gia phiên Tòa ngày hôm nay, 
Đương sự có quyền, nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia tố tụng. Khi tham gia tố tụng tại phiên Tòa ngày 
hôm nay, các đương sự có quyền, nghĩa vụ sau đây: 

Trần Sơn Hải 
Yến Nhi 

Nam Phong 
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- Tôn trọng Tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa. 
- Cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ nơi cư trú, trụ sở của mình. 
- Giữ nguyên, thay đổi, bổ sung hoặc rút yêu cầu. 
- Tự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án;  
- Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. 
- Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng. 
- Đưa ra câu hỏi với người khác về vấn đề liên quan đến vụ án hoặc đề xuất với Tòa án những vấn đề cần 
hỏi người khác; được đối chất với nhau hoặc với người làm chứng. 
- Tranh luận tại phiên tòa, đưa ra lập luận về đánh giá chứng cứ và pháp luật áp dụng. 
- Sử dụng quyền của đương sự một cách thiện chí, không được lạm dụng để gây cản trở hoạt động tố tụng 
của Tòa án, đương sự khác; trường hợp không thực hiện nghĩa vụ thì phải chịu hậu quả. 
- Quyền, nghĩa vụ khác mà pháp luật có quy định. 
+ Nguyên đơn có thêm các quyền và nghĩa vụ sau: 
- Thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện; rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện. 
- Chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu phản tố của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan có yêu cầu độc lập. 
+ Bị đơn có thêm các quyền và nghĩa vụ sau : 
-  Chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan có yêu cầu độc lập. 
Các đương sự đã nghe rõ quyền và nghĩa vụ của mình chưa? 
+ Nguyên đơn: Thưa HĐXX tôi đã nghe rõ 
+ Bị đơn: Thưa HĐXX tôi đã nghe rõ 
+ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Thưa HĐXX tôi đã nghe rõ 

Trường An 

5 

+ Chủ toạ giới thiệu những người tham gia tố tụng 
Hỏi: Các bên đương sự có yêu cầu thay đổi những người tiến hành tố tụng không? 
+ Nguyên đơn. Thưa HĐXX, tôi không đề nghị thay đổi ai 
+ Bị đơn. Thưa HĐXX, tôi không đề nghị thay đổi ai 
+ Người liên quan. Thưa HĐXX, tôi không đề nghị thay đổi ai 

Trần Sơn Hải 
Yến Nhi 

Nam Phong 
Trường An 

Phạm Văn Lương 
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Hỏi: Tại phiên tòa hôm nay, Tòa hỏi các đương sự có ai có thay đổi, rút yêu cầu khởi kiện hoặc yêu cầu 
cung cấp thêm chứng cứ hay triệu tập thêm người làm chứng không? 
+ Nguyên đơn. Thưa HĐXX, tôi không 
+ Bị đơn. Thưa HĐXX, tôi không 
+ Người liên quan. Thưa HĐXX, tôi không  
Hỏi: Mời đại diện nguyên đơn,bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, ông/bà có ý kiến gì về thủ 
tục bắt đầu phiên tòa không? 
+ Nguyên đơn. Thưa HĐXX, tôi không 
+ Bị đơn. Thưa HĐXX, tôi không 
+ Người liên quan. Thưa HĐXX, tôi không  
Hỏi: Mời vị đại diện Viện kiểm sát 
Kiểm sát viên: Thưa HĐXX, phần thủ tục phiên tòa đã thực hiện đúng theo quy định pháp luật, tôi 
không có ý kiến gì. Đề nghị HĐXX tiếp tục làm việc 

 PHẦN TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TOÀ  

1 

Chủ toạ: 
+ Tại phiên tòa ngày hôm nay, do các bên đương sự không thể tự thỏa thuận được với nhau.  
+ Nếu không có ai có ý kiến gì về thủ tục bắt đầu phiên tòa, tôi tuyên bố kết thúc phần thủ tục bắt đầu 
phiên tòa, chuyển sang phần tranh tụng. 
Mời nguyên đơn trình bày yêu cầu khởi kiện 

Trần Sơn Hải 

2 
Nguyên đơn trình bày yêu cầu khởi kiện: 
(Nguyên đơn đứng dậy trình bày yêu cầu khởi kiện theo đơn khởi kiện) 

Thái Yến Nhi 

3 Chủ toạ: Mời bị đơn trình bày ý kiến của bị đơn đối với các yêu cầu của phía nguyên đơn và các chứng 
cứ, chứng minh cần thiết Trần Sơn Hải 

4 
Bị đơn trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 
(Đồng ý hay không đồng ý/toàn bộ hay một phần, phần nào?) 

Nam Phong 

5 Chủ toạ: Mời người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày ý kiến của mình và các chứng cứ, chứng 
minh cần thiết Trần Sơn Hải 
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6 
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên qan trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 
(Đồng ý hay không đồng ý/toàn bộ hay một phần, phần nào? Yêu cầu độc lập) 

Trường An 

7 

Chủ toạ:  
Sau phần trình bày của các đương sự nhận thấy các bên còn chưa thống nhất được với nhau, có nhiều tình 
tiết mâu thuẫn. Để làm sáng tỏ, Hội đồng xét xử quyết định kết thúc phần trình bày, chuyển sang phần hỏi 
tại phiên toà hôm nay 
Mời các đương sự hỏi 
(Mỗi đương sự hỏi ít nhất 10 câu) 

Trần Sơn Hải 
Yến Nhi 

Nam Phong 
Trường An 

8 

Chủ toạ mời Hội thẩm, Kiểm sát viên hỏi 
- Hội thẩm 1 
- Hội thẩm 2 
- Kiểm sát viên 
Sau khi các bên hỏi xong, Chủ toạ phiên toà phát biểu: 
- Nếu không ai còn câu hỏi nào khác, thay mặt Hội đồng xét xử tôi tuyên bố kết thúc thủ tục hỏi, chuyển 
sang thủ tục tranh luận. 

Trần Sơn Hải 
Đàm Đức Hoan 

Bùi Huy Hải 
Phạm Văn Lương 

9 
Nguyên đơn trình bản luận cứ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình 
(Kèm theo Bản luận cứ) 

Yến Nhi 

10 
Bị đơn trình bản luận cứ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình 
(Kèm theo Bản luận cứ) 

Nam Phong 

11 
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bản luận cứ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình 
(Kèm theo Bản luận cứ) 

Trường An 

 
Các đương sự tranh luận 
(Không bị hạn chế về thời gian, số lượng vấn đề tranh luận) 
Đến khi các bên không còn ý kiến tranh luận, đề nghị HĐXX tiếp tục làm việc 

Yến Nhi/Nam 
Phong/Trường An 

12 Chủ toạ: Không còn ai có ý kiến gì mới để đối đáp tranh luận thêm. Đề nghị vị đại diện Viện kiểm sát 
phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án. Trần Sơn Hải 
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13 
Kiểm sát viên trình bày phát biểu: 
(Theo bản phát biểu của viện kiểm sát tại phiên toà dân sự) 

Phạm Văn Lương 

14 
Chủ toạ: Mời vị đại diện Viện kiểm sát ngồi. 
Thay mặt HĐXX tôi tuyên bố kết thúc phần tranh luận, HĐXX vào nghị án 

Trần Sơn Hải 

15 Tất cà mọi người trong phòng xử án đứng dậy, HĐXX đi vào phòng nghị án Tất cả 

 NGHỊ ÁN  
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